
 1 

         TÒA ÁN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           TỈNH AN GIANG                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     Bản án số: 50 /2019/DS-PT 

       Ngày: 10 - 4 – 2019 

V/v Tranh chấp quyền sử dụng đất 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thiện. 

Các Thẩm phán:     Bà Bùi Thị Nguyễn   

          Ông Hoàng Ngọc Linh 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Văn Dự – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh An 

Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tham gia phiên tòa: 

Ông Huỳnh Thanh Phước  - Kiểm sát viên 

  Ngày 10 tháng 04 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh An Giang 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 11/2019/TLPT-DS ngày 21 

tháng 01 năm 2019 về việc tranh chấp quyền sử dụng đất, theo Quyết định đưa 

vụ án ra xét xử số: 58/2019 /QĐ-PT ngày 18 tháng 3 năm 2019, giữa các đương 

sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn C, sinh năm 1953. 
Địa chỉ: ấp B, xã Đ, huyện M, tỉnh An Giang – Có mặt 

2. Bị đơn: Bà Phan Thị M, sinh năm 1959.  

Địa chỉ: ấp B, xã Đ, huyện M, tỉnh An Giang –Vắng mặt 

Ngư i đại diện theo  y quyền c a  à M là  à Nguyễn Thị Bạch  , sinh 

năm 1960. Địa chỉ:  ố 35D, khóm A, phư ng M, thành phố X, tỉnh An Giang . 

Văn  ản  y quyền ngày 31/ 5 / 2018 – Có mặt 

3. Ng  i c   uy n   i, ngh a v   iên  uan: 

3.1.  y ban nhân dân huyện M 

Địa chỉ: ấp Thị 1, thị trấn M, huyện M, tỉnh An Giang  Có đơn xin xét 

xử vắng mặt . 

3.2. Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1956; 

3.3. Anh Nguyễn Văn H, sinh năm 1977; 

3.4. Chị Phan Thị  D, sinh năm 1978; 
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3.5. Chị Nguyễn Thị A, sinh năm 1980; 

3.6. Nguyễn Thị Tư ng V, sinh năm 2002;  Có đơn xin xét xử vắng mặt  

3.7. Nguyễn Thị Tư ng D, sinh năm 2005  Có đơn xin xét xử vắng mặt . 

Địa chỉ: Cùng ấp B, x  Đ, huyện M, tỉnh An Giang. 

Ngư i đại diện theo  y quyền c a  à H, anh H1, chị D, chị A là ông 

Nguyễn Văn C, (văn  ản  y quyền ngày 08 / 5 / 2018).  

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Trong đơn khởi kiện, các l i khai trong quá trình giải quyết vụ án và tại 

phiên tòa nguyên đơn ông Nguyễn Văn C tr nh  ày: Nguồn gốc đất trước đây 

c a ông  à cha mẹ ông đ  bán cho ông Nguyễn Thế T. Năm 1990 ông T1  án lại 

cho ông S  chồng  à M) ngang 4m dài 10m, hiện nay ông S đ  chết. Khi mua 

trên phần đất có căn nhà lá tạm, năm 2014 bà M cất lại nhà lấn qua phần đất c a 

ông ngang 8m dài 7,7m. Đất ông được  y  an nhân dân huyện M cấp giấy 

ch ng nh n quyền sử dụng đất số H0404qB ngày 06.11.2005 diện t ch 2.097m
2 
. 

Theo sơ đồ đo v  ngày 18.8.2016 các điểm 1, 2, 14, 9, 15, 7, 8 có diện t ch 

50.9m 
2
 thu c thửa số 54, t  29 giấy ch ng nh n số H0404qB ngày 06.11.2005 

do ông đ ng tên  à M đang sử dụng. Ông đồng ý cho  à M sử dụng tại các điểm 

14, 11, 9, 15, 10 có diện t ch 15.4 m
2 
nhưng phải trả giá trị lại cho ông 

3.000.000đ/m
2 
, ph a trước căn nhà có diện t ch 35.5m phải trả lại cho ông. 

Bà Nguyễn Thị Bạch   đại diện cho  à M tr nh  ày: Năm 1990  à M 

mua c a ông Nguyễn Thế T m t nền nhà ngang 4m, dài 13 m trên đất có nhà tre 

lá. Ngày 12.9.2001  à M mua thêm 01 nền nhà ngang 4,2m dài 13m và có cả 

ngôi nhà, khi mua  án chỉ làm giấy tay giữa hai  ên và có  an ấp xác nh n. Năm 

2014  à M cất lại nhà ông Cái cho r ng có lấn sang phần đất c a ông. Theo sơ  

đồ  ản v  ngày 18.8.2016 c a Văn phòng đăng ký đất đai – Chi nhánh huyện M 

các điểm 4, 11, 10, 12 là nhà  à M có diện t ch 106.6 m
2 
đúng với phần đất  à M 

mua c a ông T1, phần còn lại ph a trước 39.1m  à M yêu cầu được sử dụng và 

s  trả giá trị 1.000.000đ/m, nếu giao trả đất th  nhà  à M s  không có lối ra  

Ngư i có quyền lợi ngh a vụ liên quan  à H, anh H1, chị D, chị An  y 

quyền cho ông Cái nên không có ý kiến nào khác. 

Tại  ản án dân sự sơ thẩm số 171/2018/DS-ST ngày 14 - 11 - 2018 c a 

Tòa án nhân dân huyện M đ  quyết định:  

Chấp nh n m t phần yêu cầu khởi kiện c a ông Nguyễn Văn C. 

- Bà Phan Thị M được sử dụng diện t ch đất 145,7 m
2
 theo sơ đồ hiện 

trạng khu đất tranh chấp do Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh M đo v  

ngày 18 / 8 / 2016. 

- Công nh n sự tự nguyện c a  à Phan Thị M giao cho h  ông Nguyễn 

Văn C số tiền 50.900.000 đồng (năm mươi triệu, ch n trăm ngàn). 
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- Đ nh chỉ yêu cầu khởi kiện c a  à Phan Thị M về việc yêu cầu h y 

giấy ch ng nh n Quyền sử dụng đất số H0404qB ngày 06.12.2005 diện t ch 

2.097m
2 
 do  y  an nhân dân huyện M cấp cho ông Nguyễn Văn C đ ng tên. 

Các đương sự phải đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kê khai, đăng 

ký, điều chỉnh quyền sử dụng đất theo quy định c a pháp lu t về đất đai.  

Ngoài ra  ản án còn tuyên về tiền án ph  sơ thẩm, chi ph  tố tụng, quyền 

kháng cáo và hướng dẫn thi hành án 

Ngày 22/11/2018 Ông Nguyễn Văn C có đơn kháng cáo, n i dung đề 

nghị Tòa án nhân dân tỉnh An Giang sửa  ản án sơ thẩm, chỉ công nh n 15,4 m
2
 

đất cho  à M sử dụng và  à M phải trả giá trị; còn phần nhà tạm diện t ch 38,6 

m
2
 phải tháo dỡ trả lại đất,  ên cạnh đó xem xét lại khoản chi ph  tố tụng. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Ông Nguyễn Văn C vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và yêu cầu kháng 

cáo, nhưng có thay đổi về diện t ch đất đối với căn nhà tạm c a  à M là 35,5 m
2
 

 đúng với diện t ch theo  ản đo v   ; 

Ngư i đại diện theo  y quyền c a  à M vẫn giữ nguyên quan điểm; 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tham gia phiên tòa phát 

 iểu:  

-Việc tuân theo pháp lu t c a Thẩm phán được phân công giải quyết vụ 

án, H i đồng xét xử cũng như Thư  ký phiên tòa và việc chấp hành pháp lu t c a 

những ngư i tham gia tố tụng kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước th i điểm H i 

đồng xét xử nghị án thực hiện đúng theo quy định pháp lu t tố tụng dân sự 

- Về đề xuất hướng giải quyết vụ án: 

Theo  ản đo v  hiện trạng th   à M sử dụng 147,8 m
2
 đất, trong đó có 

50,9 m
2
  đất n m trong giấy ch ng nh n quyền sử dụng đất c a ông C 

Ông Nguyễn Văn C được  y  an nhân dân huyện M cấp giấy ch ng 

nh n quyến sử dụng đất số H0404qB ngày 06/12/2005, thửa số 54, t   ản đồ số 

29, diện t ch 2.097 m
2
; 

Tại Công văn số 371/UBND-NC ngày 21/3/2018 c a  y  an nhân dân 

huyện M xác định diện t ch đất tranh chấp 50,9m
2
 đất không phải là đư ng đi 

công c ng mà thu c giấy ch ng nh n quyền sử dụng đất c a ông C, và việc cấp 

giấy ch ng nh n quyền sử dụng đất cho h  ông Nguyễn Văn C là đúng tr nh tự 

th  tục quy định; 

Từ đó xác định 50,9 m
2
 đất tranh chấp thu c quyền sử dụng hợp pháp 

c a ông C. Tuy nhiên theo hiện trạng sử dụng đất, nếu giao trả đất cho ông C thì 

bà M không có lối đi vào nhà, nên giữ nguyên hiện trạng sử dụng như hiện nay, 

bà M có trách nhiệm hoàn trả giá trị đất cho ông C. 
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Diện t ch đất tranh chấp các  ên xác định là 50,9 m
2
 đất, nhưng cấp sơ 

thẩm xác định đất sử dụng ổn định và công nh n quyền sử dụng cho  à M 147,8 

m
2 
và không xác định các điểm mốc theo  ản v  là có nhầm lẫn, thiếu sót, cần 

phải nêu lên để cấp sơ thẩm rút kinh nghiệm; 

Bà X đại diện cho  à M tự nguyện hoàn trả số tiền chi ph  tố tụng cho 

ông C, nên cần sửa về chi ph  tố tụng 

Đề nghị H i đồng xét xử căn c  khoản 2 Điều 308 B  lu t tố tụng dân sự 

sửa  ản án sơ thẩm theo hướng: 

- ác định lại diện t ch c a  à M 

-Phần chi ph  tố tụng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Căn c  vào tài liệu, ch ng c  đ  được xem xét tại phiên tòa, kết quả 

tranh tụng tại phiên tòa và nghe l i phát  iểu c a đại diện Viện kiểm sát, H i 

đồng xét xử nh n định như sau: 

[1]. Về th  tục kháng cáo: Đơn kháng cáo c a ông Nguyễn Văn C trong 

hạn lu t định, có n p tiền tạm  ng án ph  phúc thẩm theo quy định pháp lu t nên 

được H i đồng xét xử phúc thẩm chấp nh n 

[2]. Về n i dung: Ông C yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh An Giang sửa  ản 

sơ thẩm chỉ công nh n phần xây tư ng nhà 15,4 m
2
 và phải trả giá trị đất; còn lại 

diện t ch phần nhà tạm 35,5 m
2
 th  phải tháo dỡ trả lại đất, không đồng ý theo 

 ản án c a Tòa án cấp sơ thẩm cho bà M được quyền sử dụng đất. 

Đại diện theo  y quyền c a  ị đơn  à Lê Thị Bạch X yêu cầu được tiếp 

tục sử dụng 50,9 m
2
 đất n m trong giấy ch ng nh n số H0404 ngày 06/12/2005 

do UBND huyện M cấp cho ông Nguyễn Văn C, đồng th i  à M trả giá trị đất 

cho ông C   ng số tiền là 50.900.000 đồng.  

[3].Theo quy định c a Lu t đất đai năm 2013: Giấy ch ng nh n Q DĐ, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là ch ng thư pháp lý để nhà 

nước xác nh n quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với 

đất hợp pháp c a ngư i có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở 

hữu tài sản khác gắn liền với đất; được Nhà nước  ảo h  khi ngư i khác xâm 

phạm quyền, lợi  ch hợp pháp về đất đai c a mình; 

[4].Ông Nguyễn Văn C được  y  an nhân dân huyện M cấp giấy ch ng 

nh n quyến sử dụng đất số H0404qB ngày 06/12/2005, thửa số 54, t   ản đồ số 

29, diện t ch 2.097 m
2
; 

[5].Tại Công văn số 371/UBND-NC ngày 21/3/2018 c a  y  an nhân 

dân huyện M xác định diện t ch đất tranh chấp 50,9m
2
 đất không phải là đư ng 
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đi công c ng mà thu c giấy ch ng nh n quyền sử dụng đất c a ông C, và việc 

cấp giấy ch ng nh n quyền sử dụng đất cho h  ông Nguyễn Văn C là  

đúng tr nh tự th  tục quy định; 

[6]. Từ đó có căn c  xác định 50,9 m
2
 đất tranh chấp thu c quyền sử 

dụng hợp pháp c a ông C; v  v y, ông C yêu cầu bà M trả lại diện t ch đất đ  lấn 

chiếm là có căn c . Tuy nhiên vị tr  đất các  ên tranh chấp n m ngay lối đi vào 

nhà bà M, nếu phải giao trả đất lại cho ông C th  không còn lối đi nào khác, nên 

cấp sơ thẩm công nh n cho  à M được sử dụng đất và bà M hoàn trả giá trị đất 

cho ông C là phù hợp. 

[7].Tuy nhiên,cấp sơ thẩm còn có những nhầm lẫn và sai sót như: Về 

diện t ch đất tranh chấp các  ên cùng thừa nh n là 50,9 m
2
 nhưng cấp sơ thẩm 

tuyên công nh n quyền sử dụng và giao cho bà M sử dụng 145,7 m
2
 và không 

xác định các điểm mốc trên  ản v ; ông Nguyễn Văn C thu c trư ng hợp được 

miễn n p tạm  ng án ph  theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a  y  an Thư ng vụ Quốc h i, 

nhưng cấp sơ thẩm  u c ông C phải n p tạm  ng án ph  D  T. Do các đương 

sự không có kháng cáo về phần này và việc sai sót c a cấp sơ thẩm không làm 

ảnh hưởng đến quyền lợi c a các đương sự nên xét thấy không cần thiết phải 

h y  ản án mà chỉ cần nêu ra để cấp sơ thẩm rút kinh nghiệm; 

[8]. L  ra  à Phan Thị M phải chịu tiền án ph  dân sự sơ thẩm, nhưng 

theo hồ sơ thể hiện bà Phan Thị M sinh năm 1959, nên tại  th i điểm xét xử 

phúc thẩm bà M thu c trư ng hợp được miễn án ph  theo quy định tại điểm đ 

khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a  y 

ban Thư ng vụ Quốc h i, và tại phiên tòa đại diện theo  y quyền cho  à M có 

yêu cầu được miễn án ph  D  T, nên HĐ   xét miễn toàn    án ph  D  T cho 

bà M 

[9].Tại phiên tòa phúc thẩm bà X đại diện cho  à M đồng ý hoàn trả lại 

tiền chi ph  tố tụng cho ông C, đây là sự tự nguyện nên được HĐ   công nh n  

[10].Từ những phân t ch nêu trên, theo đề nghị c a Viện kiểm sát; H i 

đồng xét xử xét thấy cần sửa  ản án sơ thẩm c a Tòa án nhân dân huyện M về 

việc công nh n diện t ch đất cho  à M, chi ph  tố tụng, và án ph  dân sự sơ thẩm; 

[11].Về án ph  D PT : Yêu cầu kháng c a ông C được chấp nh n m t 

phần, và ông C được miễn án ph  theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 

Nghị định 326/2016/ UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 c a  y  an 

thư ng vụ Quốc H i, nên ông C không phải n p án ph  dân sự phúc thẩm; 

[12].V  các l  trên; 
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 QUYẾT ĐỊNH 

Căn c  khoản 2 Điều 148; khoản 2 Điều 308, Điều 313 B  lu t tố tụng 

dân sự; 

Phúc xử: 

Chấp nh n m t phần yêu cầu kháng cáo c a ông Nguyễn Văn C; sửa  ản 

án dân sự sơ thẩm số 171/2018/D -ST ngày 14/11/2018 c a Tòa án nhân dân 

huyện M. 

Căn c : các Điều 105, 166, 203 Lu t đất đai năm 2013; các Điều 166, 

254 c a B  lu t dân sự năm 2015; 

Các Điều 26; 35; 39; 228; 156; 157; 164; 165; 244 c a B  lu t tố tụng 

dân sự;  

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 c a 

 y  an thư ng vụ Quốc H i về m c thu, miễn, giảm, thu, n p, quản lý và sử 

dụng án ph  và lệ ph  Tòa án. 

Chấp nh n m t phần yêu cầu c a ông Nguyễn Văn C khởi kiện đối với 

bà Phan Thị M 

- Bà Phan Thị M được sử dụng diện t ch đất 50,9 m
2
, tại các điểm 

1,2,14,9,15,7,8  theo sơ đồ hiện trạng khu đất tranh chấp do Văn phòng đăng ký 

đất đai chi nhánh M đo v  ngày 18.8.2016. 

(Kèm theo  ản đo hiện trạng khu đất tranh chấp do Văn phòng đăng ký 

đất đai chi nhánh M đo v  ngày 18.8.2016) 

- Công nh n sự tự nguyện c a  à Phan Thị M giao cho ông Nguyễn Văn 

C số tiền 50.900.000 đồng  năm mươi triệu ch n trăm ngàn . 

- Đ nh chỉ yêu cầu khởi kiện c a  à Phan Thị M về việc yêu cầu h y 

giấy ch ng nh n Quyền sử dụng đất số H0404qB ngày 06 / 12 / 2005 diện t ch 

2.097m
2 
 do  y  an nhân dân huyện M cấp cho ông Nguyễn Văn C đ ng tên. 

Các đương sự phải đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kê khai, đăng 

ký, điều chỉnh quyền sử dụng đất theo quy định c a pháp lu t về đất đai.  

- Về chi ph  tố tụng: Công nh n sự tự nguyện c a  à Phan Thị M do bà X 

đại diện hoàn trả cho ông Nguyễn Văn C số tiền: Chi ph  định giá 1.000.000 

đồng  m t triệu  và chi ph  đo đạc là 371.000 đồng   a trăm  ảy mươi m t 

ngàn), tổng c ng 1.371.000 đồng  m t triệu,  a trăm,  ảy mươi m t ngàn   

- Về án ph : Bà Phan Thị M được miễn  án ph  dân sự sơ thẩm nên được 

hoàn lại số tiền tạm  ng án ph  dân sư sơ thẩm 300.000 đồng ( a trăm ngàn) 

theo biên lai thu số 0013580 ngày 14 / 02 / 2017  c a Chi cục thi hành án dân sự 

Huyện M, tỉnh An Giang, 

- Ông Nguyễn Văn C được nh n lại số tiền tạm  ng án ph   4.600.000 

đồng   ốn triệu, sáu trăm ngàn  theo biên lai thu số 0003954 ngày 17/ 3 / 2016  

c a Chi cục thi hành án dân sự Huyện M, tỉnh An Giang. 
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Về ngh a vụ ch m thi hành án: Kể từ ngày Bản án có hiệu lực pháp lu t 

 đối với các trư ng hợp cơ quan thi hành án có quyền ch  đ ng ra quyết định thi 

hành án  hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án c a ngư i được thi hành án 

 đối với các khoản tiền phải trả cho ngư i được thi hành án  cho đến khi thi 

hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng  ên phải thi hành án còn phải 

chịu khoản tiền l i c a số tiền còn phải thi hành án theo m c l i suất quy định 

tại Khoản 2 Điều 468 B  lu t Dân sự năm 2015.  

Trư ng hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Lu t Thi hành 

án th  ngư i được thi hành án dân sự, ngư i phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thu n thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc  ị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Lu t Thi hành án dân 

sự; th i hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Lu t Thi hành 

án dân sự. 

Các phần n i dung khác c a  ản án sơ thẩm không  ị kháng cáo kháng 

nghị có hiệu lực pháp lu t kể từ ngày hết th i hạn kháng cáo kháng nghị 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp lu t kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:                                 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- TAND cấp cao tại TP.HCM              THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND t An Giang; 

- VKSND h M;                    

- TAND h M; 

- Cục THAD  t An Giang; 

- Chi cục THADS  h M; 

- Phòng KTNV&THA; 

- Văn phòng; 

-  Các đương sự; 

-  Lưu H .                                                                        Nguyễn Văn Thiện 

                                                                                  

                                                                                     

 


